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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - CN VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày      tháng … năm …..


	    
 
PHIẾU NHẬN XÉT  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  
CẤP TRƯỜNG
 
I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG: 
1. Tên nhiệm vụ:  
2. Mã số: 
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  
5. Chuyên gia nhận xét: 
Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị):  
Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày ………… tháng ………… năm 20.…  
II. PHẦN NHẬN XÉT: 
(Trình bày quan điểm và ý kiến riêng của người nhận xét theo các tiêu chí tương ứng với từng sản phẩm cụ thể) 
1. Ý kiến nhận xét Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ
a) Về thành công và hạn chế
- Tổng quan các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ:  	 
- Tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật của các số liệu qua kết quả điều tra, khảo sát và các nguồn tư liệu khác được sử dụng vào các báo cáo khoa học của nhiệm vụ:
- Về khái niệm, thuật ngữ và văn phong trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ: 
- Về cấu trúc nội dung của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:  	 
- Về phân tích, lập luận khoa học của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:   
b) Về nội dung hoặc vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện:  
………………………………………………………………………………………………………………….	 
2. Ý kiến nhận xét về sản phẩm khoa học của nhiệm vụ: 
2.1. Ý kiến nhận xét về từng sản phẩm
a). Về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt đối với sản phẩm
- Xác định tên, nội dung của sản phẩm rõ ràng, cụ thể;  
- Xác định đối tượng, địa chỉ và nơi tiếp nhận rõ ràng, cụ thể;  
- Có cơ sở khoa học và thực tiễn;  
- Có ý nghĩa tác động đến phát triển kinh tế - xã hôi;  
- Xác định rõ phương án, lộ trình về tổ chức, thực hiện.  
- Có tính hiện thực và khả thi trong việc ứng dụng, chuyển giao; 
b). Về giá trị khoa học; về giá trị thực tiễn của từng sản phẩm 
2.2. Ý kiến nhận xét về sách khoa học xuất bản, bài báo trên tạp chí khoa học, kết quả đào tạo (nếu có)
(Đánh giá đạt yêu cầu khoa học hoặc không đạt yêu cầu khoa học)  	 
3. Ý kiến nhận xét về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: (Căn cứ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn và thời điểm nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu)  	 
4. Kết luận chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
· Cơ sở khoa học và tính trung thực của từng kết quả nghiên cứu mới:  
· Giá trị khoa học và đóng góp của kết quả nghiên cứu mới vào việc phát triển lý thuyết, lý luận hiện có: 
· Giá trị thực tiễn và dự kiến triển vọng tác động xã hội từ kết quả nghiên cứu mới của nhiệm vụ: 
5.  Yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu phục vụ phiên họp Hội đồng (nếu có) 
        (Nêu rõ các nội dung, tài liệu cần bổ sung làm rõ để Tổ chức chủ trì giải trình)    
 	 
 	                                                                         CHUYÊN GIA NHẬN XÉT  
 	                                                                                 (Họ, tên và chữ ký)  
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PHIẾU NHẬN XÉT  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 CẤP TRƯỜNG 
 
         Ủy viên phản biện: ☐ 
 									          Uỷ viên:  ☐ 
1. Tên nhiệm vụ:  
2. Mã số (nếu có): 
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  
5. Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị):  
6. Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày ………… tháng ………… năm 20.…  
7. Nhận xét:  
7.1. Về báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả: 
- Về cấu trúc, bố cục của báo cáo; khái niệm, thuật ngữ, văn phong dùng trong báo cáo; mức độ rõ ràng, lô-gíc, tính khoa học, đầy đủ của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và các tài liệu cần thiết kèm theo (bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, tài liệu trích dẫn, xác nhận, công nhận, công bố...)   
	 
· Tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung của nhiệm vụ; phân tích, luận cứ, lập luận khoa học; mức độ tiên tiến, hiện đại của phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 
 
· Tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật các số liệu qua kết quả điều tra, khảo sát và các nguồn tư liệu khác được sử dụng trong các báo cáo khoa học  
 	 
7.2. Về mức độ đạt được về số lượng, chất lượng của các sản phẩm dạng I, IV  
(Phân tích, đánh giá theo mức độ đạt được của các sản phẩm bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng so với đăng ký trong Hợp đồng) 
 	 
7.3. Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm dạng II, III so với Hợp đồng: 
· Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng các sản phẩm dạng II, III … 
 	 
· Nhận xét về số lượng, khối lượng sản phẩm dạng II, III đạt chất lượng  
 	 
7.4. Về chất lượng các sản phẩm dạng II, III đạt được so với Hợp đồng:  
· Mức độ đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo Hợp đồng của từng loại sản phẩm  
· Tính mới, tính tiên tiến của chất lượng sản phẩm 
· Giá trị về khoa học, ý nghĩa thực tiễn của sản phẩm 
 	 
7.5. Kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực  
        (Phân tích, nhận xét về kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm so với Hợp đồng) 
 	 
7.6. Số lượng, chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với Hợp đồng. 
(Phân tích, nhận xét, đánh giá mức độ vượt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng của sản phẩm được đăng ký trong hợp đồng, có tác động đột phá đối với khoa học, kinh tế, xã hội và môi trường) 
 	 
7.7. Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường 
         (Phân tích về kết quả ứng dụng trong thực tiễn, tác động về kinh tế, xã hội và môi trường; hiệu quả kinh tế trực tiếp; tạo ngành nghề mới, tạo việc làm, cải thiện môi trường …). 
 	 
8. Yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu phục vụ phiên họp Hội đồng (nếu có) 
        (Nêu rõ các nội dung, tài liệu cần bổ sung làm rõ để Tổ chức chủ trì giải trình)    
 	 
 	                                                                    CHUYÊN GIA NHẬN XÉT 
                                                             (Họ, tên và chữ ký) 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
 
1. Thông tin chung về nhiệm vụ:  
- Tên nhiệm vụ: 
· Mã số nhiệm vụ (nếu có):  
· Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:  
· Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: - Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
2. Chuyên gia đánh giá: 
· Họ và tên chuyên gia:  
· Chức danh khoa học, học vị: 
3. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
	Số TT 
	Nội dung đánh giá 
	Điểm tối đa 
	Điểm đánh giá của chuyên gia 

	1 
	Về báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả  
(Đánh giá, chấm điểm theo mức độ đầy đủ, hợp lý, khoa học của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ KH&CN và tài liệu cần thiết kèm theo như: các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu hướng dẫn…Đạt điểm tối đa khi nội dung báo cáo, tài liệu kèm theo đầy đủ, rõ ràng và lô-gíc) 
	20 
	 

	2 
	Mức độ đạt được về số lượng và chất lượng của sản phẩm dạng I, IV so với hợp đồng (Đạt điểm tối đa khi đạt yêu cầu so với Hợp đồng) 
	5 
	 

	3 
	Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng các sản phẩm dạng II, III so với Hợp đồng (Đạt điểm tối đa khi số lượng, khối lượng các sản phẩm đạt yêu cầu so với Hợp đồng).  
	25 
 
	 

	4 
	Mức chất lượng của các sản phẩm dạng II, III đạt được so với Hợp đồng (Đạt điểm tối đa khi chất lượng các sản phẩm đạt yêu cầu so với Hợp đồng) 
	30 
	 

	5 
	Kết quả tham gia đào tạo và/hoặc bồi dưỡng nguồn nhân lực (Đạt điểm tối đa khi đạt yêu cầu so với Hợp đồng) 
	5 
	 

	6 
	Đánh giá về tổ chức thực hiện theo tiến độ: 
   + Không gia hạn thời gian thực hiện: 5 điểm. 
   + Gia hạn thời gian thực hiện 01 lần: 3 điểm. 
   + Gia hạn thời gian thực hiện từ 02 lần trở lên: 0 điểm. 
	5 
	 

	7 
	Đánh giá về sản phẩm vượt trội: sản phẩm được ứng dụng trong 
	10 
	 

	
	thực tiễn/công bố quốc tế có chất lượng cao/sản phẩm về sở hữu trí tuệ hoặc sản phẩm khác được hội đồng đánh giá vượt trội so với hợp đồng về số lượng, chất lượng 
	
	

	 
	Cộng 
	100 
	 



4. Đánh giá tình trạng vi phạm các quy định: 
+ Trừ đến 5 điểm đối với nhiệm vụ nộp hồ sơ nghiệm thu muộn từ 01 đến 03 tháng; 
+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của nhiệm vụ (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): trừ tối đa đến 15 điểm. 
5. Tổng số điểm (mục 3 trừ mục 4) (tối đa là 100 điểm): … điểm 
6. Xếp loại nhiệm vụ (đánh dấu √ vào ô tương ứng phù hợp):   
-  Xuất sắc: 	☐ Khi tổng số điểm đạt từ 90 điểm trở lên và đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: 	   
☐   Hoàn thành theo hợp đồng; 	 
☐   Không gia hạn thời gian thực hiện;   
☐   Có sản phẩm vượt trội. 
- Đạt:   	 ☐ Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm trở lên.      	 
- Không đạt: ☐  Khi có tổng số điểm đạt dưới 70 điểm. 
7. Ý kiến đánh giá khác (nếu có): 
 
 	                                                       THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
                                                                                      (Họ, tên và chữ ký) 	 
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BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
 
1. Thông tin chung về nhiệm vụ: ……………………………………………….. 
· Tên nhiệm vụ: 
· Mã số (nếu có):  
· Loại nhiệm vụ: 
· Thuộc Chương trình:  
· Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  
· Chủ nhiệm nhiệm vụ:  
2. Kết quả đánh giá nhiệm vụ: 
- Số phiếu phát ra: ……… 	 - Số phiếu thu về: ……… - Số phiếu hợp lệ: ………       - Số phiếu không hợp lệ: ……… 
	Họ và tên ủy viên Hội đồng 
	Điểm đánh giá 
	Ghi chú 

	Ủy viên 1 
	 
	 

	Ủy viên 2 
	 
	 

	… 
	 
	 

	Tổng số điểm trung bình 
	 
	 


3. Xếp loại nhiệm vụ (đánh dấu √ vào ô tương ứng phù hợp): 
- Xuất sắc: ☐ Khi tổng số điểm đạt từ 90 điểm trở lên và đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
     ☐   Hoàn thành theo hợp đồng; 	 
     ☐   Không gia hạn thời gian thực hiện;        ☐   Có sản phẩm vượt trội. 
- Đạt:  	☐ Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm trở lên.      	 
- Không đạt: 	☐ Khi có tổng số điểm đạt dưới 70 điểm. 
 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU 	   TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU 
(Họ, tên và chữ ký)                              	(Họ, tên và chữ ký) 
 	 
                       	 
 
 	 

